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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng 
tỉnh Bến Tre đến năm 2030 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2013/HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 193/TTr-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2013 và Báo cáo số 249/BC-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Bến Tre. 

2. Tính chất: là một trung tâm kinh tế quan trọng của tiểu vùng phía Đông - Bắc vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên trục hành lang kinh tế đô thị ven biển Đông; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi giao hội của các trục hành lang kinh tế Quốc gia gồm: Quốc lộ 60, Quốc lộ 57, các tuyến giao thông thủy Quốc gia và đóng vai trò quan trọng về an ninh - quốc phòng.

3. Tỉ lệ đô thị hoá trong vùng theo các giai đoạn phát triển 

- Năm 2015: đạt khoảng 23 -  25 %.

- Năm 2020: đạt khoảng 28 - 30 %.

- Năm 2030: đạt khoảng 35 - 37 %.

4. Quy mô dân số đô thị, nông thôn của toàn vùng theo các giai đoạn phát triển
- Đến năm 2015 dân số toàn tỉnh đạt 1.288.000 – 1.400.000 người, trong đó dân số đô thị đạt 305.000 – 350.000 người. 

- Đến năm 2020 dân số toàn tỉnh đạt 1.550.000 – 1.550.000 người, trong đó dân số đô thị đạt 407.000 – 476.000 người. 

- Đến năm 2030 dân số toàn tỉnh đạt 1.450.000 – 1.770.000 người, trong đó dân số đô thị đạt 557.000 – 640.000 người. 

5. Định hướng phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn

a) Định hướng phát triển, vị trí, tính chất, chức năng, cấp, loại và quy mô dân số của từng đô thị qua các giai đoạn phát triển
- Năm 2015 toàn tỉnh có 17 đô thị gồm: 1 đô thị loại III (thành phố Bến Tre), 3 đô thị loại IV (Mỏ Cày, Ba Tri và Bình Đại), 7 đô thị loại V  hiện có (Giồng Trôm, Thạnh Phú, Chợ Lách, Châu Thành, Phước Mỹ Trung, Tiên Thủy và Tiệm Tôm) và 6 đô thị loại V thành lập mới (Vĩnh Thành, Hương Mỹ, Giao Thạnh, Lộc Thuận, Mỹ Thạnh, Tân Xuân).

- Năm 2020 toàn tỉnh có 32 đô thị gồm: 1 đô thị loại II (thành phố Bến Tre), 3 đô thị loại IV (Mỏ Cày, Ba Tri, Bình Đại), 13 đô thị loại V (Giồng Trôm, Thạnh Phú, Chợ Lách, Châu Thành, Phước Mỹ Trung, Tiên Thủy, Tiệm Tôm, Vĩnh Thành, Hương Mỹ, Giao Thạnh, Lộc Thuận, Mỹ Thạnh, Tân Xuân) và 15 đô thị loại V hình thành mới từ các trung tâm xã (Tân Thạch, Tân Phú, An Hóa, đô thị Giao Long, Phú Phụng, An Thạnh, An Định, Nhuận Phú Tân, Tân Thành Bình, Tân Phong, Châu Hưng, Thới Thuận, Mỹ Chánh, An Ngãi Trung, Phước Long).

- Năm 2030 toàn tỉnh có 37 đô thị gồm: 32 đô thị phát triển trong giai đoạn đến năm 2020, trong đó Chợ Lách phát triển thành đô thị loại IV và 05 đô thị loại V phát triển mới từ trung tâm xã: An Hiệp, Phú Túc, Châu Hòa, Định Thủy, Thanh Tân.
(Chi tiết cấp, loại và quy mô dân số của từng đô thị theo bảng đính kèm)

b) Định hướng phát triển các điểm dân cư nông thôn
Định hướng phát triển các điểm dân cư nông thôn trên cơ sở triệt để tận dụng các điểm dân cư hiện hữu, khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, tiết kiệm và hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác, cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, bảo vệ môi trường bền vững.

6. Quỹ đất dự trữ xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn

a) Đến năm 2015 qui mô đất xây dựng đô thị khoảng 6.500 – 7.000 ha, qui mô đất xây dựng nông thôn khoảng 29.000 – 31.000 ha.

b) Đến năm 2020 qui mô đất xây dựng đô thị khoảng 8.000 – 10.000 ha, qui mô đất xây dựng nông thôn khoảng 28.000 – 32.000 ha.

c) Đến năm 2030 qui mô đất xây dựng đô thị khoảng 12.000 – 13.000 ha, qui mô đất xây dựng nông thôn khoảng 28.000 – 33.000 ha.

7. Tổ chức không gian các khu vực chức năng chuyên ngành

a) Phân vùng phát triển kinh tế

Vùng 1 (Vùng trung tâm Bắc sông Hàm Luông) bao gồm: Thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Giồng Trôm, một phần huyện Bình Đại và Ba Tri với quy mô diện tích khoảng 80.000 ha. 

Vùng 2 (Vùng Nam sông Hàm Luông) bao gồm: huyện Mỏ Cày Nam, huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Bắc và một phần huyện Thạnh Phú với quy mô diện tích khoảng  65.000 ha.

Vùng 3  (Vùng mặn ven biển) bao gồm: phần lớn còn lại của huyện Ba tri, Bình Đại và Thạnh Phú với quy mô diện tích khoảng 85.000 ha. 

b) Phân bố các vùng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

- Vùng công nghiệp dọc Quốc lộ 60 gồm các khu công nghiệp: Giao Long, Giao Hòa, An Hiệp, Thanh Tân, Phước Long, Thành Thới. Cụm công nghiệp gồm có: An Hóa, Phong Nẫm, Phú Hưng, Tân Thành Bình, Khánh Thạnh Tân, An Thạnh. 

- Vùng công nghiệp ven biển gồm các cụm công nghiệp: Bình Thới (Bình Đại), Thị trấn – An Đức, An Hòa Tây (Ba Tri), thị trấn Thạnh Phú, An Nhơn (Thạnh Phú) gắn với các cảng cá: Bình Đại, An Nhơn, An Thủy - Tiệm Tôm.

- Vùng công nghiệp giao thoa gồm các khu công nghiệp Phú Thuận, cụm công nghiệp Thạnh Phú Đông.
c) Phân bố vùng nông nghiệp

- Vùng 1 là vùng ngọt chủ yếu phát triển vườn cây ăn trái đặc sản, có trung tâm giống cây ăn trái và hoa kiểng tại Chợ Lách, nuôi heo và gia cầm thả vườn, gia cầm công nghiệp, phát triển cá da trơn tại khu vực bãi bồi.

- Vùng 2 là vùng lợ với vườn dừa là chủ lực, xen canh cây có múi, ca cao; là vùng chuyên bưởi da xanh, diện tích lúa đi dần vào ổn định tại các khu vực ngọt hoá; chăn nuôi heo và bò rất phát triển, đàn gia cầm khá phát triển.

- Vùng 3 là vùng mặn với diện tích khá tập trung nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp, tôm quảng canh cải tiến, tôm - lúa, tôm - rừng; vùng nuôi nghêu sò, dưỡng giống nghêu và đánh bắt hải sản tập trung của tỉnh; hình thành các làng nghề khai thác biển, cảng cá, cụm sơ chế thuỷ hải sản.

8. Hệ thống hạ tầng xã hội

a) Hệ thống giáo dục, đào tạo vùng: nâng cấp Trường cao đẳng Bến Tre thành Trường đại học Bến Tre và kêu gọi đầu tư trường 01 đại học tư thục tại khu vực Đồng Gò; nâng cấp Trường trung cấp y tế thành Trường cao đẳng y tế; nâng cấp trường Trung học văn hóa nghệ thuật thành trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật; đầu tư các trường dạy nghề tại các huyện; nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo, từng bước xây dựng hoàn chỉnh các trung tâm giáo dục thường xuyên đạt chuẩn.

b) Hệ thống văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao vùng: nâng cấp, hoàn chỉnh trung tâm văn hóa – thể thao các huyện và thành phố; xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao đa năng tỉnh; cải tạo, nâng cấp các công trình thể dục - thể thao hiện hữu; trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia và cấp tỉnh.

c) Hệ thống y tế vùng: đầu tư mới bệnh viện đa khoa tỉnh ở khu vực Nam Bình Phú; cải tạo bệnh viện khu vực Cù Lao Minh; nâng cấp bệnh viện Ba Tri thành bệnh viện khu vực; cải tạo, nâng cấp bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để trờ thành trung tâm y tế cấp vùng.

d) Hệ thống thương mại, dịch vụ cấp vùng: xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm tại thành phố Bến Tre; xây dựng mới hệ thống các siêu thị tổng hợp; hình thành các trung tâm thương tại các huyện; hoàn chỉnh hệ thống chợ nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa.

9. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
a) Chuẩn bị kỹ thuật
Cao độ khống chế (Hxd: cao độ nền xây dựng so với mực nước biển) của các thành phố, thị xã, thị trấn là Hxd ≥ 2,25m; Thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú cao độ xây dựng thiết kế Hxd ≥ 2,44m. 

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn: San đắp cục bộ khu vực xây dựng, tôn nền vượt hẳn đỉnh triều kết hợp với hệ thống đê bao hiện hữu và dự kiến.

b) Quy hoạch thủy lợi vùng: các giải pháp cho quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre bao gồm các giải pháp kiểm soát mặn, giải pháp tưới, giải pháp kiểm soát lũ, giải pháp tiêu úng, giải pháp kết hợp tạo nền đường giao thông và dân cư thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
c) Giao thông

- Quốc lộ 57: quy hoạch xây dựng với quy mô đường cấp III với lộ giới 48m, xây dựng tuyến tránh khi qua các đô thị thị trấn Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và trung tâm xã Giao Thạnh;
- Quốc lộ 60: xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nhằm giảm tải cho Quốc lộ 60 hiện hữu, vị trí cách cầu Rạch miễu hiện hữu khoảng 3km về phía thượng lưu; 
- Xây dựng các tuyến tránh Quốc lộ khi đi qua các đô thị; xây dựng tuyến đường hành lang ven biển nhằm khai thác thế mạnh và phát triển kinh tế khu vực ven biển; nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, đường huyện hiện hữu; từng bước đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh theo quy hoạch nhằm kết nối với mạng lưới giao thông Quốc gia.

d) Cấp nước: các nhà máy nước sẽ có 2 hệ thống tạo nguồn nước thô cùng hoạt động như sau:
- Nguồn cấp nước thô chính (thứ nhất) là nguồn lấy từ phía thượng  nguồn sông Tiền và sông Ba Lai tại khu vực Châu Thành và Chợ Lách chuyển tải nước thô về cấp cho các nhà máy nước trong tỉnh.

- Nguồn cấp nước thô hỗ trợ (thứ hai) là nguồn nước thô của các kênh, sông ngay tại khu vực xây dựng nhà máy nước khi nước sông tại các vị trí nhà máy nước này chưa bị nhiễm mặn hoặc bị nhiễn mặn nhẹ.

đ) Cấp điện: nguồn điện được cấp nguồn chủ yếu từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp 220 KV (kilôvôn) Bến Tre 2 với quy mô máy biến áp 2x125 MVA (MêgaVolt-Ampere); kết hợp nguồn điện gió xây dựng tại huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú với công suất 30 MW (Mêgawatt)/trạm và nhiệt điện.

e) Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

- Định hướng quy hoạch thoát nước thải

+ Xây dựng 03 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Bến Tre; các thị trấn dự kiến phát triển thành thị xã như: Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày Nam xây dựng 2 trạm/thị trấn, các thị trấn còn lại xây 1 trạm.

+ Thoát nước thải các khu, cụm công nghiệp tập trung: xây dựng hệ thống nước thải riêng với nước mưa; xây dựng trạm xử lý nước thải cho các khu, cụm công nghiệp tập trung trong từng dự án. 

- Chất thải rắn: toàn tỉnh xây dựng 4 khu xử lý chất thải rắn bao gồm: 

+ 01 khu xử lý liên hợp của tỉnh với chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, một phần các huyện: Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm và xử lý toàn bộ chất thải rắn nguy hại công nghiệp, chất thải rắn y tế nguy hại, chất thải nguy hại. Địa điểm dự kiến đặt tại xã Hữu Định huyện Châu Thành, xây dựng mới với diện tích dự kiến 20 - 30 ha (hecta), công suất xử lý 800 - 1.000 tấn/ngày.

+ Khu xử lý chất thải rắn huyện Ba Tri với diện tích 15 ha, công suất xử lý khoảng 200-300 tấn/ngày, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp, y tế không nguy hại cho toàn bộ huyện Ba Tri, một phần của huyện Bình Đại, một phần huyện Giồng Trôm; địa điểm xây dựng tại xã Bảo Thạnh.

+ Khu xử lý chất thải rắn huyện Chợ Lách với diện tích 5 - 10 ha, công suất xử lý khoảng 150-200 tấn/ngày, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Chợ Lách, một phần huyện Mỏ Cày Bắc và một phần huyện Mỏ Cày Nam, địa điểm xây dựng tại xã Hưng Khánh Trung B.

+ Khu xử lý chất thải rắn huyện Thạnh Phú với diện tích 5 - 10 ha công suất xử lý khoảng 150 - 200 tấn/ngày xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Thạnh Phú, một phần huyện Mỏ Cày Nam; địa điểm xây dựng tại xã Hoà Lợi.

g. Bảo vệ môi trường 

- Bảo vệ môi trường ven biển: kiểm soát ô nhiễm dầu, đổi mới công nghệ, mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản sạch, nuôi hữu cơ, luân canh, sử dụng chế phẩm sinh học.

- Bảo vệ môi trường khu vực phát triển đô thị - nông thôn

+ Thiết lập các vành đai cây xanh trong thành phố và trong khu công nghiệp; tăng cường trồng cây xanh hai bên đường, dải phân cách.

+ Ưu tiên các loại hình công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

+ Tăng cường bảo vệ rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển, trồng cây chắn sóng bảo vệ đê biển. Củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển ở các đoạn xung yếu nhất; đầu tư các dự án chống ngập tại các đô thị; định hướng phát triển nền công nghiệp xanh, đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như gió, năng lượng mặt trời.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre tổ chức công bố, công khai quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Bến Tre và thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận                                                              
- Như điều 3;

- Bộ Xây dựng (thay báo cáo);

- TTTU, TTHĐND tỉnh (thay b/c);

- CT, các PCT - UBND tỉnh;

- Phòng TCĐT (CQL), TH;

- Lưu VT
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH








Võ Thành Hạo
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